
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN
Số:
1586/QĐ-BNN-PC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
9 tháng
7 năm
2013

Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 6 tháng cuối năm 2013

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính

phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm

pháp luật sáu tháng cuối năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên

tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 của liên Bộ Tài

chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy

phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết

định số 566/QĐ-BNN-PC ngày 19/03/2013 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng văn

bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng các Tổng cục, Cục thuộc

Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Đức Phát

KẾ HOẠCH

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-BNN-PC ngày 09 tháng 7 năm 2013 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

___________________

I. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT (04 Dự án luật)

STT Tên văn bản
Đơn vị

chủ trì

Thời gian

trình

Chính phủ

Thời gian

trình Quốc

hội cho ý

kiến

Thời gian

trình Quốc

hội thông

qua

1.
Luật Bảo vệ và Kiểm

dịch thực vật

Cục Bảo

vệ thực

vật

Tháng

2/2013

Tháng

5/2013

Tháng

11/2013

2. Luật Thú y Cục Thú y
Tháng

5/2014

Tháng

11/2014

Tháng

5/2015

3. Luật Thủy lợi
Tổng cục

Thủy lợi

Tháng

2/2015

Tháng

5/2015

Tháng

11/2015

4.
Luật Thủy sản sửa

đổi

Tổng cục

Thủy sản

Tháng

5/2015

Tháng

11/2015

Tháng

5/2016

II. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ

1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

TT Tên văn bản Đơn vị chủ Thời Ghi chú



trì gian

trình

I. Nghị định của Chính phủ (08 văn bản)

1.
Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Ban Đổi mới

và QL DNNN
Tháng 7

Đ/c từ

T3-T7

2.
Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ban Đổi mới

và QL DNNN
Tháng 7

Đ/c từ

T3-T8

3.

Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động

của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt

Nam

Ban Đổi mới

và QL DNNN
Tháng 7

Đ/c từ

T4-T8

4.

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt

động của thanh tra nông nghiệp và phát

triển nông thôn

Thanh tra Bộ
Tháng

12

Đ/c từ

T10-T12

5.

Nghị định thay thế Nghị định

32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của

Chính phủ về quản lý thực vật rừng,

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Tổng cục

Lâm nghiệp

Tháng

12
 

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số

72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản

lý an toàn đập

Tổng cục

Thủy lợi

Tháng

12
 

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số

08/2010/NĐ-CP ngày 05/2/2010 về quản

lý thức ăn chăn nuôi

Cục Chăn

nuôi

Tháng

12

Đ/c từ

T9-T12

8.
Nghị định quy định về quản lý sản xuất

và tiêu thụ cá tra, cá ba sa

Tổng cục

Thủy sản

Tháng

10

Đ/c từ

T8-T10

II Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (08 văn bản)

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

quy định phụ cấp, chế độ bồi dưỡng của

kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư

Tổng cục

Thủy sản

Tháng

12

Đ/c từ

T10-T12



2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về

chính sách chăn nuôi nông hộ

Cục Chăn

nuôi

Tháng 8 Đ/c từ

T6-T8

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về

sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ

phát triển sản xuất thuộc Chương trình

30a

Cục Kinh tế

hợp tác và

PTNT

Tháng

12

Bổ sung

vào CT

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục

Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức

cán Bộ

Tháng

10

Đ/c từ

T6-T10

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục

Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức

cán Bộ

Tháng

10

Đ/c từ

T6-T10

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục

Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức

cán Bộ

Tháng

10

Đ/c từ

T6-T10

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức hoạt động thanh tra nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức

cán Bộ

Tháng

12
 

8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

thay thế Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg

và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg về

chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất

Cục Chế biến

TMNLTS&NM

Tháng

12

Bổ sung

vào CT



sau thu hoạch đối với nông sản, thủy

sản

2. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

TT Tên văn bản
Đơn vị chủ

trì

Thời

gian

trình

Ghi chú

I Nghị định của Chính phủ (02 văn bản)

1.
Nghị định hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Tổng cục

Thủy lợi

Tháng

3/2014
 

2.
Nghị định quy định về sản xuất, kinh

doanh mía đường

Cục Chế biến

TMNLTS&NM
Tháng 12  

II Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (03 văn bản)

1.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

về chính sách đồng quản lý rừng

Tổng cục

Lâm nghiệp
Tháng 12  

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

về một số cơ chế, chính sách đối với

rừng phòng hộ

Tổng cục

Lâm nghiệp
Tháng 12 Đổi tên

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

về ban hành quy chế quản lý rừng ven

biển

Tổng cục

Lâm nghiệp
Tháng 12  

III. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC (51 văn bản)

TT Tên văn bản
Đơn vị chủ

trì

Thời

gian

trình

Ghi chú

1. Thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ

tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có

tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài

Vụ Tài chính Tháng

9

 


